
Thu hồi

Tân Sơn Lâm Sơn Lương Sơn Quảng Sơn Mỹ Sơn Hòa Sơn Ma Nới Nhơn Sơn
(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(…) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Đất nông nghiệp NNP 233,44 8,69 1,83 6,50 23,51 1,54 123,64 50,21 17,51

1.1 Đất trồng lúa LUA 9,65 0,05 0,32 0,16 0,09 9,03

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa

nước
LUC 9,65 0,0508 0,32 0,1611 0,09 9,031

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 37,81 2,7654 5,4584 12,59 0,7 7,8575 8,442

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 22,49 5,8779 1,51 0,8769 10,92 3,288 0,02

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 118,55 82,45 36,104

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 44,91 0,75 41,19 2,965

Trong đó: đất rừng sản xuất là

rừng tự nhiên
RSN  43,70 0,14 41,19 2,37

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 0,02 0,02

2 Đất phi nông nghiệp PNN 42,61 0,41 8,30 27,03 0,10 2,25 4,51

2.1 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,17 0,17

2.2
Đất cơ sở sản xuất phi nông

nghiệp
SKC 26,86 26,86

2.3 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 1,36 1,36

2.4
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 4,80 0,10 0,37 0,07 4,27

 - Đất giao thông DGT 4,03 0,065 0,175 3,788

 - Đất thủy lợi DTL 0,70 0,03 0,19 0,482

 -

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và

đào tạo
DGD 0,07 0,0654

2.5 Đất ở tại nông thôn ONT 2,08 2,02 0,06

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 7,11 0,31 6,52 0,1 0,18
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